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Trường  THPT Cầu Ngang A 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335082888 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY AN Nữ 23/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.51  

2 335073627 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI AN Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

3 335045459 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHIÊU ANH Nam 27/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.91  

4 335081598 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ NGỌC ANH Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

5 335035457 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP HUỲNH MINH ANH Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

6 335074868 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ VÂN ANH Nữ 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

7 335088979 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ TRĂM ANH Nữ 20/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.94  

8 335035746 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI ÂN Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

9 335082097 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HOÀNG ÂN Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.23  

10 335035787 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NHỰT ẤN Nam 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

11 335073862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM Nữ 28/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.98  

12 335082319 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ YẾN CHÂU Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.87  

13 335035189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ THANH CHÂU Nữ 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.24  

14 335045608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN NGỌC CHÂU Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  



15 335016795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN CÔNG CHÍNH Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

16 335082945 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN QUỐC DUY Nam 09/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.98  

17 335091037 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ NHẬT DUY Nam 25/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

18 335035068 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

19 335073963 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 03/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.83  

20 335082489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ LAN DUYÊN Nữ 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.58  

21 335082274 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

22 092303002578 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY ĐAN Nữ 23/06/2003 CẦN THƠ Kinh 6.42  

23 335035200 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 12/10/2003 CÀ MAU Kinh 8.44  

24 335073984 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHÁNH ĐĂNG Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.62  

25 335091075 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI VÕ HỮU ĐĂNG Nam 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.74  

26 335063312 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ HỒNG ĐẬM Nữ 06/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.50  

27 335045103 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ NGỌC GIÀU Nữ 27/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

28 335035300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ANH HÀO Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

29 331978039 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ 24/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.47  

30 335045599 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒ HIẾU HÂN Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

31 382059853 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HIÊN Nữ 01/01/2003 CÀ MAU Kinh 8.51  

32 335082922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO THẾ HIÊN Nam 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

33 335051782 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THANH HIỀN Nữ 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

34 335035713 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN HỒ TRUNG HIẾU Nam 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  



GD&ĐT Trà Vinh 

35 335091060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 04/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

36 335011774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ LÊ MINH HOÀNG Nam 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

37 335091069 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH HOÀNG Nam 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.77  

38 335023117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÊ MỘNG HUẾ Nữ 14/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.53  

39 335063633 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ MỸ HUỆ Nữ 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

40 335045765 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG MINH HÙNG Nam 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

41 335045075 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG NHẤT HUY Nam 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

42 335073972 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH HUY Nam 24/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.90  

43 285880850 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG MINH HƯNG Nam 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.70  

44 335035885 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ THẢO HƯƠNG Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

45 335045468 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

46 335051683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ TRÚC HƯƠNG Nữ 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.26  

47 335045149 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.02  

48 335073912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.73  

49 335082831 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ KHUYÊN Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

50 335047238 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  

51 084203000034 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU KIỆN Nam 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

52 335025525 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TUẤN KIỆT Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

53 335035295 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VỈNH KỲ Nam 12/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.18  



54 335082067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ KỲ Nữ 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

55 335025926 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CAO KỲ Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

56 335073959 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ LIL Nữ 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

57 335082972 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TRÚC LINH Nữ 18/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  

58 335086570 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 03/02/2003 LÂM ĐỒNG Kinh 7.73  

59 335035307 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.08  

60 335025792 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ GIA LINH Nữ 21/09/2003 

BÌNH 

PHƯỚC 
Kinh 8.36  

61 335067350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ TRÚC LINH Nữ 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.64  

62 335025299 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ NHỰT LINH Nữ 04/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.22  

63 335091070 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG CHÍ LINH Nam 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

64 335063823 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NHỰT LONG Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.60  

65 335082572 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ BỬU LỘC Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.95  

66 335051943 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TÀI LỘC Nam 29/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

67 335082921 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH LUÂN Nam 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

68 335025742 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN VŨ LUÂN Nam 03/01/2003 CÀ MAU Kinh 7  

69 335023116 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÊ CÔNG LỰC Nam 14/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.53  

70 335063500 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HỒNG MƠ Nữ 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.08  

71 335051685 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ TÚ MỸ Nữ 14/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.76  

72 335063550 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 07/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.06  



73 335045497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUỲNH NGA Nữ 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 9.14  

74 335035963 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ THÚY NGA Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

75 335045715 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THANH NGÂN Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

76 335025956 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THỦY NGÂN Nữ 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

77 335063455 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

78 335051960 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THANH NGUYÊN Nam 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

79 335082650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG TRẦN THÁI NGUYÊN Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.61  

80 335045767 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG NHÂN Nam 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.33  

81 335051675 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

82 335063348 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 07/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.40  

83 335073911 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÚY NHI Nữ 14/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

84 335063626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

85 335073961 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ HỒNG NHI Nữ 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.70  

86 335045808 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 27/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

87 335051595 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG Nữ 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

88 335016997 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NHẠC NHƯ Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.71  

89 335051604 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.32  

90 335082985 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 23/09/2003 SÓC TRĂNG Kinh 7.57  

91 335082944 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NGỌC NHƯ Nữ 08/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

92 335091120 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN MINH NHỰT Nam 22/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  



GD&ĐT Trà Vinh 

93 335045467 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HẰNG NY Nữ 08/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.07  

94 335073557 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI HOÀNG OANH Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.92  

95 335057518 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH HOÀNG OANH Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

96 335051368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI HOÀNG LỘC PHÁT Nam 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.44  

97 335035036 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH PHONG Nam 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  

98 335082983 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 18/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

99 335073538 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY PHƯƠNG Nam 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

100 335045774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TẤN PHƯƠNG Nam 25/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.14  

101 335051750 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THU PHƯƠNG Nữ 04/12/2003 

BÌNH 

PHƯỚC 
Kinh 7.47  

102 335091022 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN HUỲNH DUY PHƯƠNG Nam 16/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.95  

103 335045124 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THÚY QUYÊN Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.96  

104 335073867 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH SANG Nam 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

105 335082218 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN TÂN SINH Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.68  

106 335082010 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH SƠN Nam 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.14  

107 335045111 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH CHÍ TÂM Nam 20/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

108 335045954 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HOÀNG TẤN Nam 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

109 335082988 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH THÁI Nam 22/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.30  

110 335050923 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỐC THÁI Nam 11/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  

111 335073537 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  



112 335035197 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC THANH THẢO Nữ 06/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.37  

113 335051279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN QUỐC THẮNG Nam 24/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

114 335073846 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH THẨM Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

115 335088955 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM ĐỖ NHÃ THI Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

116 335073884 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ANH THI Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

117 335073955 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI CHÍ THIỆN Nam 12/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6.85  

118 335051733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG THỊNH Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

119 335063570 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG THỊ BÉ THOẠI Nữ 17/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.60  

120 335091105 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ HỒNG THƠ Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

121 335082866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THUẬN Nam 18/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  

122 335082214 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG MINH THUẬN Nam 08/05/2003 TRÀ VINH Kinh 9.02  

123 335063385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM THÙY Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

124 335045596 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VÕ ĐIỀN THƯ Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.69  

125 335082897 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC THƯ Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

126 335073556 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ CẨM THƯ Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

127 335035608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC THƯƠNG Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.19  

128 335082703 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH TIỀM Nam 08/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.30  

129 335035306 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 22/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.62  

130 335035064 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MỸ TIÊN Nữ 22/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

131 335073849 58 - Hội đồng thi Sở LÊ DUY TIẾN Nam 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  



GD&ĐT Trà Vinh 

132 335035165 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN TRUNG TÍN Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

133 335035930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO TRUNG TÍN Nam 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

134 335045484 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THANH TÌNH Nam 12/12/2002 TRÀ VINH Kinh 7.39  

135 335073317 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO THỊ MỸ TỐ Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.77  

136 335063501 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGỌC ĐOAN TRANG Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

137 335051591 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THU TRÂN Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

138 335082780 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

139 335026070 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUẾ TRÂN Nữ 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

140 335082612 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ BẢO TRÂN Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

141 335091073 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ BẢO TRÂN Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

142 335082314 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ BẢO TRÂN Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.05  

143 335082984 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH TRIỆU Nam 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

144 335045043 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

145 335082889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TỐ TRINH Nữ 23/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.25  

146 335073121 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ TỐ TRINH Nữ 24/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.26  

147 335045597 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.05  

148 335050614 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG TRÚC Nữ 22/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

149 335082237 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH TRUNG Nam 15/05/2003 

BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 7.05  

150 335063809 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ ĐANG TRƯỜNG Nam 27/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  



151 335063314 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CÔNG TRƯỜNG Nam 05/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.48  

152 335045606 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ÔN VĂN TÚ Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

153 335003479 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỐNG HOÀNG TUẤN Nam 07/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

154 335035301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ANH TUẤN Nam 22/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

155 335073981 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÚ TÚC Nam 16/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.33  

156 335035849 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ KIM TUYỀN Nữ 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.48  

157 335082258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ TUYỀN Nữ 07/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

158 335082758 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ THANH TUYỀN Nữ 10/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.92  

159 335082702 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG BÍCH TUYỀN Nữ 05/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.31  

160 335045479 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO VĂN VÀNG Nam 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.59  

161 335073815 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH PHONG VÂN Nam 28/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

162 335082799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ TUYẾT VÂN Nữ 16/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

163 335044840 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THẢO VI Nữ 30/05/2003 TP HCM Kinh 7.03  

164 335074604 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 20/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.28  

165 335051732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUỐC VƯƠNG Nam 19/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.64  

166 335073988 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY VY Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.85  

167 335073948 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHẢ VY Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.84  

168 335082818 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ BÉ VY Nữ 24/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

169 335035935 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THÚY VY Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

170 335063404 58 - Hội đồng thi Sở PHẠM THỊ MỸ XUYÊN Nữ 19/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  



GD&ĐT Trà Vinh 

171 335091056 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KIM XUYẾN Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  

172 335045611 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NHƯ Ý Nữ 06/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.60  

173 335073985 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HỒNG YẾN Nữ 29/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.98  

Danh sách gồm 173 thí sinh 

 


